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DỰ TOÁN

 NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 16.068.000       5.422.178        33,7               117,9             

I Thu nội địa 14.368.000       4.918.621        34,2               116,7             

1 Thu từ khu vực DNNN 488.000            136.622           28,0               88,0               

2 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 2.340.000         2.020.436        86,3               115,4             

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.800.000         555.769           30,9               92,1               

4 Thuế thu nhập cá nhân 1.170.000         499.633           42,7               114,2             

5 Thuế bảo vệ môi trường 255.000            83.585             32,8               146,2             

6 Lệ phí trước bạ 530.000            139.410           26,3               92,3               

7 Thu phí, lệ phí 136.000            55.142             40,5               114,3             

8 Các khoản thu về nhà đất 7.042.000         1.171.231        16,6               133,6             

 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp 37                   

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 42.000              2.222              5,3                 120,9            

 - Thu tiền sử dụng đất 6.600.000         1.159.733       17,6               135,9            

 - Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 400.000            9.239              2,3                 43,4              

 - Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

9 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 34.000              32.734             96,3               427,3             

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước 

và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của 

doanh nghiệp nhà nước 10.000              3.241               32,4               111,2             

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 28.000              9.297               33,2               122,3             

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 47.000              6.421               13,7               57,6               

13 Thu khác ngân sách 488.000            205.100           42,0               198,5             

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.700.000         503.557           29,6               130,4             

1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 1.583.000         443.706           28,0               126,7             

2 Thuế xuất khẩu 18.000              4.511               25,1               88,6               

3 Thuế nhập khẩu 90.000              52.470             58,3               181,8             

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu -                    -                  

5 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 8.000                2.556               32,0               151,0             

6 Thu khác 1.000                314                  31,4               

IV Thu viện trợ

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 14.024.100       4.790.493        34,2               115,7             

1 Từ các khoản thu phân chia 5.827.600         3.220.824        55,3               109,4             

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 8.196.500         1.569.669        19,2               131,1             

Biểu số 60/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng
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